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Sửa đôi mức phí, lê phí của các thủ tuc hành chính trong lĩnh vưc đât đaỉ
thuộc thâm quyên giải quyêt của câp tỉnh, câp huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BINH
Cẵn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số Ố3/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về

kiểm soát thủ tục hành chỉnh; sổ 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bố sung
một số điều của cảc nghị định ỉỉên quan đến kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Vãn phòng Chỉnh
phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiếm soát thủ tục hành chính;

Căn cử Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân
dân tình sửa đốỉ, bổ sung một số nội dung tại Phụ ỉục ban hành kèm theo Nghị quyết
số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ, sử dụng phỉ, ỉệ phỉ thuộc thấm quyển của Hội đồng
nhân dần tỉnh ừên địa bàn tỉnh Thải Bình và mục 2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số
09/202ỉ/NQ-HĐND ngày 14/5/202ỉ của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu ỉệ
phí đối với các tố chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chỉnh qua dịch vụ công ừ-ực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Giám đỗc Sở Tài nguyên và Môỉ trường tại Tờ trình số
664/TTr-STN]\ềngày 15/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi mức phí, lệ phí của 32 (ba mươi hai) thú tục hành chính trong

lĩnh vực đất đai tại Quyết định số 2915/QĐ-IJBND ngày 23/11/2021 của ủy ban
nhân dân tỉnh, gồm:

- 24 (hai mươi tư) ữiủ tục hành chính thuộc ửiẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh;
- 08 (tám) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện,

(có Phụ ỉục kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và

Môi trường; Chủ tịch úy ban nhân dân huyện, thành phố và các tố chức^ cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này././^Ố/^
Nơi nhặn:
-Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Lãnh "đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Công thông tin điện tủ" của tĩnh;
- Lưu: VT, NCKS. "
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Sửa đỗ

(Ban hành ki

Phụ lục
ủa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết
của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
số ỵ' )23/QĐ-UBND ngày 2^/12/2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

I. THỦ TỤC HÀNH CHDÍH THUỘC THẲM QUYỀN GIẢI QUYÉT CỦA CẤP TỈNH

TT Tên thủ tục hành chính

Mức phí, lệ phí
Căn cử pháp lýTại Quyết định số 2915/QĐ-UBND

ngày 23/11/2021 Sửa đỗi thành

1

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
ứiức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án
phải trình cơ quan nhà nước có thâm quyên xét
duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà
người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn
giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tồ chức
nước ngoài có chức năng ngoại giao

- Lệ phí địa chính: 90.000
đồng/giấy chứng nhận.
- Phí thẩm định cấp quyền sử
dụng đất:
+ Tồ chức hành chính sự nghiệp
và cơ sở tôn giáo: 1.600.000
đồng/hồ sơ
+ Tổ chức kinh tế: 2.500.000
đồng/hồ sơ.

- Lệ phí địa chính: 150.000
đềng/giấy chứng nhận.
- Phí ứiẩm định cấp quyền sử
dụng đất:
+ Tổ chức hành chính sự nghiệp
và cơ sở tôn giáo: I.ÓOO.OOO
đềng/hồ sơ
+ Tổ chức kinh tế: 2.800.000
đồng/hồ sơ.

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tỉnh Thái Bình
Nghi quyết số

07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tỉnh Thái Bình

2

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án
không phải trình cơ quan nhà nước có thâm
quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy
chứng nhận đầu tư; trường họp không phải lập
dự án đầu tư xây dựng công ưình mà người xin
giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tồ chức nước
ngoài có chức năng ngoai giao

- Lệ phí địa chính: 90.000
đồng/giấy chúng nhận.
- Phí ứiẩm định cấp quyền sử
dụng đất:
+ Tổ chức hành chính sự nghiệp
và cơ sở tôn giáo: 1,600.000
đồng/hồ sơ
+ Tổ chức kinh tế: 2.500.000
đồng/hồ sơ.

- Lệ phí địa clúnh; 150.000
đồng/giấy chứng nhận.
- Phí thẩm định cấp quyền sử
dụng đất:
+ Tổ chức hành chính sự nghiệp
và cơ sở tôn giáo: 1.600.000
đềng/hồ sơ
+ Tồ chức kinh tế: 2.800.000
đồng/hồ sơ.

3
Gia hạn sừ dụng đất nông nghiệp cùa cơ sở tôn
giáo

Lệ phí đăng ký biến động:
25.000 đồng/lần.

Lệ phí đăng ký biến động:
50.000 đồng/lần.



Xóa đăng ký cho thuê, cho ứiuê lại, góp vốn
bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất do thay đồi thông tin về người được
cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp
nliân, giấy tờ nliân thân, địa chỉ); giảm diện tích
thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đồi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đồi về nghĩa vụ tài
chính; thay đồi về tài sản gắn liền với đất so với
nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng lửiận

Đãng ký xác lập quyền sừ dụng hạn chế thửa đất
liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần
đầu và đãng ký thay đồi, chấm dứt quyền sử
dụng hạn chế ứiừa đất liền kề

- Hộ thuộc các phuờng Ihuộc ứìành
phố: 20.CXX) đồng/1 lần (Hai muơi
nghìn đồng).
- Hộ khu vục khác: 10.000 đồng/1 lần
(Mưòi nghìn đồng).
- Tổ chúc: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
muxÁ lãm nghìn đồng).

Trưòng họp có nhu cấp đổi giấy chúng
nhận ửiục hiện ửiu phí và lệ phí ửieo
ứiủ tục cắp dổi giấy chứng nhệa
- Hộ thuộc các phường thuộc ứìành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vực kh^: 10.000 đồng^l
lằn (Mưòd nghìn đồng).
- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lăm nghìn đồng)

Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chúng nhận thực hiện ứiu phí và lệ
phí tìieo thủ tục cấp đồi giấy chứng
nhạn.
- Hộ thuộc các phưòng thuộc ứiành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mưcd
nghìn đồng).
- Hộ khu vực kh^: 10.000 đồng/1
lần (Mưòi nghìn đồng).
- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lăm nghìn đồng).

Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận tíiực hiện ứiu phí và lệ
phí tìieo thù tục cấp đổi giấy chứng
nhâa

- Hộ gia đình, cá nhân cộng đông đâQ
cư tại các phuờng thuộc ứiành phố:
30.000 đền^l lần
- Hộ gia đnh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 15.000 đồn^l
lần.
- Tồ chúc, cơ sở tôn gịáo: 50.000
đồn^l giấy.
Trường họp có nhu (ẳọ đổi giấy chứng
nhận thục hiện ửiu phí và lệ phí ứieo
ứĩùtục cắp đồi gjấy chủng nhậa
- Hộ gia <£nh, cá nhân cộng đông dân
cư tại các phưòng thuộc thành phố:
30.000 đồng/1 lần.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 15.000
đồng/l lần.
~ Tổ chúc, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/1 giấy.
Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận tìiực hiện ửiu phí và lệ
phí ứieo ửiủ tục cấp đổi giấy chứng
nhận.
- Hộ gia (Mi, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuòng ứiuộc thành phố:
30.000 đồng/1 lầiL
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 15.000
đồng/l lần.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/1 giấy.
Trường họp có nhu cấp đổi giây
chứng hhận điực hiện thu phí và lệ
phí theo tìiù tục cấp đối giấy chứng
nhận.

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tỉnh Thái Bình



7
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao,
khu kinh tế

- Hộ thuộc các phường tìiuộc ứiành
phố; 20.000 đồng/1 lần (Hai mưcd
nghìn đồng).
- Hộ kliu vực khác: 10.000 đồng/1
lần (Mười nghìn đồng).
- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mưod lăm nghìn đồng).

Trường họp có nhu cấp đỗi giẩy
chứng nhận ứiực hiện ữiu phí và lệ
phí theo ứiủ tục cấp đồi giấy chúng
nhân.

- Hô gia đìĩih, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ứiuộc thành phô:
30.000 đồn^l lần.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 15.000
đồn^l lần.
- Tồ chúc, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/1 giấy.
Tniờng họp có ĩửiu cấp đổi giấy
chứng nhận tìiực hiện ứiu phí và lệ
phí ứieo ửaủ tục cấp đồi giấy chứng
nhân.

8
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ
gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với
trường họp có nhu cầu

- Hộ ửiuộc các phường thuộc ửiành
phố: 20.000 đồng/1 lẵn (tii mươi
nglùn đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
lần (Mưòd nghìn đồng).

Truờng họp có nhu cấp đồi giấy
chứng nhận ủiực hiện ứiu phí và lệ
phí ữieo ữiủ tục cấp đồi giấy chúng
rửiân.

- Hộ gia đnh, cá nhân cộng đông dân
cư tại các phuờng thuộc ửiành phố:
30.000 đồng^l lần.
- Hộ gia (Snh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 15.000
đồng/l lần.
Trường họp có nhu cấp đồi giấy
chúng nhận tìiực liiện ứiu phí và lệ
phí ữieo thủ tục cấp đổi giấy chứng
nhân.

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tỉnh Thái Bình

9 Tách thửa hoặc hợp thửa đất

- Hộ ứiuộc các phường ứiuộc ứiành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
lần (Mưòi nghìn đồng).
- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hã
mươi lăm nghìn đồng)
Đơn giá ửiu dịch vụ Công tại
VPĐKĐĐ tỉnh Thái Bình
Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận ữiực hiện tiiu phí và lệ
phí ửieo ửiù tục cấp đồi giấy chứng
nhận.

- Hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ửiuộc ứiành phố:
30.0*00 đồnVl lằn.
- Hộ gia đnh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 15.000
đồng/1 lần.
- Tồ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/1 giấy.

Trường hợp có nhu cấp đồi giấy
chứng nhận ữiực hiện ữiu phí và lệ
phí ứieo thủ tục cấp đổi giấy chứng
nhân.

" l lEí'
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cấp đồi Giấy chÚTig nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất

* Lệ phí đối với ừưòng họp cấp lại,
đổi giấy chứng nhận QSDĐ:
- Hộ tíiuộc các phường tliuộc thành
phố: 35.000 đồng/1 lan (Ba mươi
Lăm nghìn đồng)
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/I
lần (Mười nghìn đồng).
- Tồ chức: 35.000 đồng/1 giấy (Ba
mươi Lăm nghìn đồng).
Trưòng họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền với đất:
- Hộ thuộc các phưòfng thuộc thành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
lần (Mười nghìn đồng).
- Tổ chức: 20.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi nghìn đồng).
* Phí ữiẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sừ dụng đất:
- Đối với ừưòng họp cấp quyền sừ
dụng đất của hộ gia ̂ nh, cá nlaân
- ^ Tại phường, ửiỊ trấn: 400.000
đèng/hồ sơ (Bốn ữăm nghìn đồng).
- Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai
ừăm tám mươi ngWn đồng).
Đối với ửường họp cấp quyền sử
dụng đất của các tổ chức:
- Tồ chức hành chính sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ (Một ữiệu sáu ừãm nghìn đồng).
- Tổ chức kinh tế: 2.500.000
đềng/hồ sơ (Hai ừiệu năm ừăm
ngtùii đồng).

* Lệ phí đôi với trưòng họp Câp lại,
đổi giấy chứng nhận QSI®:
Trưòng họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền vói đất:
- Hộ gia ânh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ửĩuộc ứiành phố:
50.000 đồn^llầa
- Hộ gia ânh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 25.000
đồng/l lằn.
- Tồ chức, cơ sở tôn giáo: 100.000
đồng/1 giấy.
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền với đầ:
- Hộ gja ânh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuừng thuộc thành phố:
25.000 đồng/1 lần.
- Hộ gia (£nh, cá nhân, cộng đồng dân
cư

tại các khu vực khác: 15.000 đồng/1
lần.^
- Tồ chứ^ cơ sở tôn giáo; 50.000
đồng/1 giấy.
* Phí ữiầm árứi hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với trường họp cấp quyền sừ
dụng đất của hộ gia đỉnh, cá nhân
- ^ Tại phường, ứiị ừấn: 500.000
đồng/hồ sơ.
- Tại xã: 350.000 đồng/hồ sơ.
Đối với ừường họp cấp qityền sử
dụng đất cùa các tổ chức:
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- Tồ chức hành chính sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đèng/hề
sơ.

- Tổ ^ chức kinh tế: 2.800.000
dồng/hồ sơ.

11 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Lệ phí đôi vód trường họp Chúng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ ứiuộc các phường thuộc thành
phố: 20.000 đồng/1 lan (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng^l
lần (Mưòi ngliìn đồng).
- Tồ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lăm nghìn đồng)

Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận thực hiện thu phí và lệ
phí theo ứiủ tục cấp đổi giấy chứng
nhận.

- Lệ phí đôi vói trường họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ gia đnh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuòng điuộc ứiành phố:
30.000 đồn^l lần.
- Hộ gia (Mi, cá nhâi, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 15.000
đồng/l lần.
- Tổ chúc, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/1 giấy.
Tnròng họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận thực hiện ữiu phí và lệ
phí theo thù tục cấp đổi giấy chứng
nhận..

12
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất lần đầu

* Lệ phí đôi vód ừưòng họp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
-Tổ chức: 400.000 đồng/1 giấy
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền vód đất
-Tổ chức: 90.000 đồng/1 giấy (Chín
mươi nghìn đồng).
* Phí tìiẳm đỉnh hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sừ dụng đất:
- Đối vói trưòng họp cấp quyền sử
dvmg đất của các tồ chức:
+ Tồ chức hành chính sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ (Một ừiệu sáu ừăm nghìn đồng).
+ Tổ chức kinh tế: 2.500.000

* Lệ phí đôi với ừường họp Câp
giấy chúng nhận quyền sử dụng đất:
Trường họp Giây chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Tổ chúc, cơ sở tôn giáo: 500.000
đồng/1 giấy
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền với đất
- Tổ chúx^ cơ sờ tôn giáo: 150.000
đồng/l giấy
* Phí tìiẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đat:
- Đối với ữưòng họp cấp quyền sử
dụng đất của các tồ chức:
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7

đông/hô sơ (Hai ừiệu năm ttăm
nghìn đồng).

+ Tô chức hành chúứi sự ngỉúệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ.

Tổ ^ chức kinh tế: 2.800.000
đồng/hồ sơ.

13
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sờ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

* Lệ phí đối với tniờng họp cấp
giấy chứng nhận quyền sủ' dụng đất:
-Tổ chức: 400.000 đồng/1 giấy
Trưòng họp Giấy chúng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sàn khác gắn liền vód đất:
-Tồ chức: 90.000 đồng/1 giấy (Chín
mưod nghìn đồng).
* Phí ứiẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với trường họp cấp quyền sừ
đụng đất của các tồ chức
+ Tồ chức hành chính sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ (Một triệu sáu ừăm nghìn đồng).
+ Tổ ^ chức kinh tế: 2.500.000
đồng/hồ sơ Ợíai triệu năm trăm
nghìn đồng).

* Lệ phí đôi vói ừường họp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Tổ chúc, cơ sở tôn giáo: 500.000
đồng/l giấy
Trườiig hợp Giấy chứng xứiận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền với đất:
- Tồ chức, cơ sở tôn gỉáo: 150.000
đồng^l giấy
* Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng Dhận quyền sừ dụng đất:
- Đối vcd trưòng họp cấp quyền sử
dụng đất của các tồ chức
+ Tồ chức hành chúứi sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ.

Tồ ^ chức kinh tế: 2.800.000
đồng/ĩiồ sa.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất làn đầu đối với tài sản gan liền với đất mà
chù sở hữu không đằng thời là người sử dụng đất

14

* Lệ phí đôi với trường họp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
-Tồ chức: 400.000 đồng/1 giấy
Trường hợp Giấy chứng lửiận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền với đất
-Tổ chức: 90.000 đồng/1 giấy (Chửi
mưoi nghìn đồng).
* Phí thầm ámh hồ sơ cắp giấy

* Lệ phí đôi vói trường họp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Tổ chức, cơ sờ tôn giáo: 500.000
đồng/1 giấy
Trưòng họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đat không cỏ nhà và
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chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với trưòng họp cấp quyền sử
dụng đât của các tồ chức
+ Tố chức hành chính sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/liồ
sơ Ợvlột ứiệu sáu ừăm nghìn đồng).
+ Tổ chức kinh tế: 2.500.000
đồng/hồ sơ (Hai ừiệu năm trăm
nghìn đồng).

tài sản khác gắn liền vói đất
- Tổ chức, Cĩơ sở tôn giáo: 150.000
đồng/l giấy
* Phí ửiẩm định hề sơ cấp giấy
chúng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối vói ữirờng hợp cấp quyền sử
dụng đất của các tổ chức
+ Tồ chức hành chính sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ.

+ Tổ chức kinh tế: 2.800.000
đồng/hằ sơ.

15
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào
Giấy chứng nhận đã cấp

Lệ phí đôi vcd ừường họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ thuộc các phường ứiuộc tìiành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
lằn (Mưòd nghìn đồng).
- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lăm nghìn đồng)

Trường họp có nhu cấp đồi giấy
chứng nhận ữiực hiện ứiu phí và lệ
phí ứieo ứiủ tục cấp đồi giấy chứng
nhân.

- Lệ phí đôi với tnròng họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ gia đình, cá nhân cộng đằng dân
cư tại các phường ứiuộc thành phố:
30.000 đồng/1 lần.
•• Hộ gia ânh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực kbác: 15.000
đềng/l lần.
- Tồ chúc, cơ sở tôn giáo: 50.000
đèng/l giấy.
Tru"ờng họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận thực hiện ữiu phí và lệ
phí theo ứiủ tục cấp đồi giấy chứng
nhân.
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Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng ữong
các dự án phát ưiển nhà ở

* Lệ phí đối vói ừường họp cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Hộ gia âkửi, cá nhân tại các
phường ửiuộc ứiành phố: 70.000
đồng/l giấy (bảy mưcâ nghìn đồng).
- Hộ khu vục khác: 12.000 đồng^l
giấy (mưcd hai nghìn đồng).
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có liM và

- * Lệ phí đối với ừường họp cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Hộ gia ânh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ửiuộc ứiành phố:
lỌO.OOO đồng/l giấy.
- Hộ gĩa đình, cá nhân, cộng đồng dân



tài sản khác găn liên với đât
- Hộ gia ^nh, cá nhân tại các
phưòng ứiuộc tìiànli phố: 20.000
đồng/l giấy (Hai mươi nghìn đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
giấy (Mưòd nghìn đồng).
* Phí ứiẩm định hồ sơ cấp giấy
chúng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với ữưòng họp cấp quyền sử
dụng đất của hộ gia đmh, cá nhân:

Tại phưòng, ứiị trấn: 400.000
đồng/hồ sơ (Bốn ừăm nghìn đồng).
+ Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai
ừăm tám mươi nghìn đồng).

cư tại các khu vực khác: 50.000
đồng/l giấy.
Trường họp Giấy chúng nhận
Quyền sử dụng đất kliông có nhà và
tài sản khác gắn liền vói đất
- Hộ gia đnh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ứiuộc ứiành phố:
30.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gìa ánh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 20.000
đềng/l giấy.
* Plií tìiam định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sừ dụng đất:
- Đối với ừưòng họp cấp quyền sử
dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:

Tại phường, ứiị trấn: 500.000
đồng/hề sơ.
+ Tại xã: 350.000 đồnạ/hồ sơ.

17

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nlià ở và tài sản khác gắn liền
với đất đối với trường họp đã chuyển quyền sử
dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển
quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa
ứiực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

* Lệ phí đối với trưòng hợp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Hộ gia đình, cá nhân tại các
phường ữiuộc tíiành phố: 70,000
đồng/l giấy (bảy mưod nghìn đồng).
- Hộ khu vực khác: 12.000 đềng/1
giấỵ (mười hai nghìn đồng).
- Tổ chức: 400.000 đồng/1 giấy
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử đụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền vói đất
- Hộ gia đình, cá nhân tại các
phưòíng thuộc ứiành phố: 20.000
đồng/l giấy (Hai mưd ngtón đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
giấy (Mưòd nghìn đồng).
- Tồ chức: 90.000 đồng/ĩ giấỵ (Chứi

- * Lệ plaỉ đôi với ừường họp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Trưòng hợp Giây chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuòng thuộc thành phố:
100.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gĩa đnh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 50.000
đồng/l giấy.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 500.000
đồng/1 giấy
Trường họp Giấy chúng nhận
Quyên sử dụng đât không có iM và
tài sản khác gắn liền với đất
- Hộ gia dinh, cá Dbân cộng đồng dần
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Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất trong các truờng hợp
chuyển đồi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê
lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử
dụng đât, quyên sở hữu tài sản gắn liền với đất;
chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền vód đất của vợ hoặc chồng tíiành của
chung vợ và chông; tăng thêm điện tích do nhận
chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất đã có Giấy chứng nhận

mươi nghìn đông).
* Phí thầm hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối vói trưòng họp cấp quyền sử
dụng đât của hộ gia đình, cá nhân:

Tại phường, ứiị trấn; 400.000
đồng/hồ sơ (Bốn ứăm nghìn đồng).
+Tại xã: 280.000 đồn^ồ sơ (hai
trăm tám mươi nghìn đồng).
- Đối với trường họp cấp quyền sử
dụng đất của các tổ chức:
+ Tổ chức hành chínli sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ (Một triệu sáu trãm nghìn đồng).

Tổ ^ chức kinh tế: 2.500.000
đồng^ồ sơ (Hai íriệu năm trăm
nghìn đồng).

Lệ phí đôi vói trường họp Chúng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ tìiuộc các phưòng ứiuộc thành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vụx: khác: 10.000 đồng^l
lần (Mười nghìn đồng).
- Tồ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lăm nghìn đồng).

Tiưòng họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận thực hiện thu phí và lệ
phí theo thủ tục cấp đồi giấy chứng
nhân.

cư tại các phường ửĩuộc ữiành phô:
30.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gia (Snh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 20.000
đèng/l giấy.
- Tồ chúc, cơ sở tôn giáo: 150.000
đồng/1 giấy.
* Phí ứiẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với ừuờng họp cấp quyền sử
dụng đât của hộ gia Mi, cá nhân:

Tại phường, ữiị ừấn: 500.000
đồng/hồ sơ.
+Tại xã: 350.000 đồng/hồ sơ.
- Đối vód ừường họp cấp quyền sừ
dụng đât của các tô chức:
+ Tố chức hành chnih sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ.

Tổ chức kinh tế: 2.800.000
đồng/hề sơ.
Lệ phí đôi với trưòng họp Chúng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ gia đìiih, cá nhân cộng đong dân
cư tại các phường ữiuộc Ihành phố:
30.000 đồnVl lần.
- Hộ gia ânh, cáiứiân, cộng đồng dân
cư tại các Iđiu \ạic kbác: 15.000
đồng/1 lần.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng^l giấy
Trường họp có nhu cấp đồi giấy
chứng nhận thực hiện thu phí và lệ
phí ứieo tìiủ tục cấp đồi giấy chứng
nhân.

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tỉnh Thái Bình

Màỉtíìiy
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19

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
thuê của Nhà nước theo hình ứiức thuê đất trả
tiền hàng năm

Lệ phí đôi vói tru"òng họp Chứng
nhận đãng ký biên động đất đai:
- Hộ thuộc các phường thuộc thành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mưcả
nghìn đồng).
- Hộ kliu vực kliác: 10.000 đồng/1
lần (Mười nghìn đồng).
- Tồ chức: 25.000 đồng/1 giấỵ (Hai
mươi lăm nghìn đông)

Trường hợp có nliu cấp đồi giấy
chứng nhận ứiực liiện tliu phí và lệ
phí theo ứiù tục cấp đồi giấy chứng
nhân.

Lệ phí đôi với trường họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuừng tìiuộc ứiành phố:
30.000 đềng/1 lần.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 15.000
đồng/l lằn.
- Tồ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/l giấy.
Truòng họp có nhu cấp đồi giấy
chứng nhận tìiực hiện tìiu phí và lệ
phí theo ứiủ tục cấp đổi giấy chứng
nhân.

20

Đãng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở
hũii tài sản gắn liền với đất trong các tru'òfng hợp
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ve đat
đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê
biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất để ứii hành án; chia, tách, họrp nhất, sáp
nhập tổ chức; thỏa thuận họp nhất hoặc phân
chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm
người sử dụng đất; đãng ký biến động đối với
trường họp hộ gia đình, cá nhân đưa quyển sử
dụng đất vào doanh nghiệp

Lệ phí đôi với ừưòng họp Chứng
nhận đãng ký biên động đất đai:
- Hộ thuộc các phường ứiuộc ứiành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
lần (Mười nghìn đồng).
- Tồ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lăm nghìn đông).

Truờng họp có nliu cấp đổi giấy
chứng nhận thực hiện ứiu phí và lệ
phí theo ứiù tục cấp đồi giấy chứng
nhân.

- Lệ phí đồi với ừưòng họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ gia (f nh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuòng ứiuộc ứiànli phố:
30.000 đồn^l lần.
- Hộ gia (£nh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 15.000
đồng/l lần.
- Tổ chúic, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/l giấy.
Truừng họp có nhu cấp đổi giấy
chúng nhận ứiực hiện thu phí và lệ
phí theo ứiủ tục cấp đồi giấy chứng
nhân.

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tỉnh Thái Bìnli

21

Đãng ký biến động đối với trưòmg hợp chuyển từ
hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê
đất trả tiền một lần cho cả thời gian ứiuê hoặc từ
giao đất klaông thu tiền sử dụng đất sang hình
thức thuê đất hoặc tìr ứiuê đất s^g giao đất có
ứiu tiền sừ dụng đất

Lệ phí đôi với ừưòng họp Chứng
nhận đãng ký biên động đất đai:
Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lăm nghìn đồng).
Trường hợp có nhu cấp đổi giấy
chúng nhận thực hiện ửiu phí và lệ
phí theo ứiủ tuc cẩp đổi giấy chứng

Lệ phí đối với trường họp Chứng
nhận đăng ký biên động đất đai:
Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/l giấy.
Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận ứiực hiện thu phí và lệ
phí ửieo thủ tục cấp đồi giấy chứng
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nhân nhân

22
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bồ
sung của Giấy chứng nhận do bị mất

* Lệ phí đôi với ừường họp Câp lại,
đồi giấy chứng nhận QSDĐ, xác
định tính pháp lý giấy tờ:
- Hộ tíiuộc các phường tliuộc ứiành
phố: 35.000 đồng/1 lần (Ba mưoi
lăm nghìn đồng)
- Hộ khu vực kh^: 10.000 đồng/1
lần (Mưòi nghìn đồng).
- Tổ chức: 35.000 đồng/1 giấy (Ba
mưod Lăm nghìn đồng)
Trưòng họp Giấy chúng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền với đất:
- Hộ thuộc các phường tìiuộc ứiành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vụ"c khác: 10.000 đồng/1
lằn (Mưòả nghìn đồng).
- Tổ chức: 25.000^ đồng/1 giấy (Hai
mưod lăm nghìn đồng).
* Phí ữiẩm dỊnh hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối vói trưòng họp cấp quyền sử
dụng đât của hộ gia đinh, cá nhân.

Tại phưòng, ữiị ữấn: 400.000
đồng/hồ sơ (Bốn írăm nghìn đồng).
+ Tại xã: 280.000 đồng/liồ sơ (hai
ừãm tám mưoi nghìn đồng).
- Đối với trường hợp cấp quyền sử
dụng đất của các tồ chức:
+ Tồ chức hànli chính sự nghiệp và
cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đồng/hồ
sơ (Một ừiệu sáu ừãm nghìn đồng).
+ Tồ chức kinh tế: 2.500.000

* Lệ phí đôi với ừưòng họp Câp lại,
đôi giây chứng nhận QSDĐ:
Tmờng họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền vói đất:
- Hộ ^ đình, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ứĩuộc ứiành phố:
50.000 đồng/1 lầiL
- Hộ gia Mi, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vụìc khác: 25.000
đồng/l làn.
- Tồ diúic, cơ sở tôn giáo: 100.000
đồng/l giấy.
Tnròng họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền với đất:
- Hộ gia (Snh, cá nlTân cộng đồng dân
cư tại các phuờng Ihuộc ứiànli phố:
25.000 đồng/1 lần.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đong dân
cư tại các khu vục khác; 15.000
đồng/1 lần.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đồng/1 giấy.
* Phí ứiẳm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với trưòng họp cấp quyền sử
dụng đât của hộ gia đỉiih, cá nhân.

Tại phường, thị ữấn: 500.000
đồng/hề sơ.
+  xã: 350.000 đồng/hồ sơ.
- Đối với trưòng họp cấp quyền sử
dụng đầ cùa các tồ chức:
+ Tồ chức hành chính sự nghiệp và

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tửủi Thái Bình
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đồng/hồ sơ (Hai ừiệu năm ừăm
nghìn đồng).

cơ sở tôn giáo: 1.600.000 đông/hô
sơ.

Tổ ^ chức kinh tế: 2.800.000
đồng^hồ sơ.

23
Đăng ký chuyển mục,đích sử dụng đất không
phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Lệ plií đối với ừường họp Chứng
nliận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ thuộc các phường ứiuộc thành
phố; 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vụ'c khác: 10.000 đồng/1
lần (Mười nghìn đồng).
- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy (Hai
mươi lãm nghìn đồng).
Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận ứiực hiện ứiu phí và lệ
phí ứieo ứiủ tục cấp đổi giấy chứng
nhận.

- Lệ plií đôi với ừu"ờng họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ gia (finh, cá nhần cộng đong dần
cư tại các phường thuộc Ihành phố:
30.000 đồng/1 lần.
- Hộ gia (£nh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 15.000
đồng/1 lần.
- Tồ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đềng/l giấy.
Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chúng lihận ữiực hiện ứiu phí và lệ
phí theo M tục cấp đổi giấy chúng
nhân.

24
Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá ừị quyền sử
dụng đất

Lệ phí đồi với trường họp
Chứng nhận đãng ký biến động
đất đai:
- Tổ chức: 25.000 đồng/1 giấy
(Hai mươi lăm nghìn đồng).
Trường hợp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận thực hiện thu phí và
lệ phí theo thủ tục cấp đồi giấy
chứng nhận.

Lệ phí đôi với ữường họp
Chứng nhận đăng ký biến động
đất đai:
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 50.000
đềng/l giấy
Trường hợp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận thực hiện thu phí và
lệ phí theo thù tục cấp đồi giấy
chứng nhận.

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của
Hội đồng nhân dân

tỉnh Thái Bình

Ghi chú: Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đểi với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường họp hộ gia đình, cả nhân tại các phường
thuộc thành phổ được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn ỉệ phí cấp giấy chứng nhận (theo khoản 4 Phần II, Phụ lục 3
Nghị quyết số 50/20ỉ6/NQ''HĐND ngậy Ỉ3/Ỉ2/20Ỉ6 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
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11. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẲM QUYÈN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

TT Tên thủ tục hành chính

Giao đất, cho ứiuê đất cho hộ gia đình, cá
nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với
ứường họp giao đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
đất

Chuyển đồi quyền sử dụng đất nông nghiệp
của hộ gia đình, cá nhân đề ứiực hiện "dồn
điền đổi ứiửa" (đồng loạt)

Mức ph
Tại Quyêt định sô 2915/QĐ-

UBND ngay 23/11/2021
- Lệ phí địa chính: Tại phường:
20.000 đồng; Tại xã, thị trấn:
10.000 đồngT
- Phí tíiẩm định cấp quyền sử
dụng đất: Tại phường, thị trấn:
400.000 đồng/hồ sơ; Tại xã:
280.000 đồng/hồ sơ.
* Lệ phí đôi với ừưòng họp câp giây
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Hộ gia (Mi, cá nhân tại các phường
thuộc thàỉìh phố: 70.000 đồng/1 giấy
(bảy mưoi nghìn đồng).
- Hộ ỉđiu vực khác: 12.000 đồng/1
giấy (mười hai nghìn đồng).
Trường họp Giấy chứng nhận Quyền
sử dụng đất không có nhà và tài sản
khác gắn liền vói đất:
- Hộ gia đình, cá nhân tại các phường
ứiuộc ứiành phố: 20.000 đồng/1 giấy
(Hai mươi nghìn đồng).
- Hộ khu vụ-c khác: 10.000 đồng/1
giấy (Mưòd nghìn đồng).
*Phí thấm định hồ sơ cấp giấy chúng
nhận quyền sử dụng đất:
Đối với trường họp cấp quyền sử
dụng đât của hộ gia ̂ nh, cá nhân:
- Tại ^ phường, ửụ ừấn: 400.000
đềng/hồ sơ (Bốn ữăm nghìn đồng).
- Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai
ừăm tám mưai nghìn đồng)

, lệ phí

Sửa đồi thành

- Lệ phí địa chính: Tại phường:
30.000 đồng; Tại xã, thị ưấn:
20.000 đồngT
- Phí thẩm định cấp quyền sử
dụng đất: Tại phường, thị ừấn:
500.000 đồng/hồ sơ; Tại xã:
350.000 đồng/hồ sơ.
* Lệ phí đối với ừường họp cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
Trường họp Giấy chứag lihận
Quyền sừ dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Hộ gia âĩih, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuòng ứiuộc ứiành phố:
100.000 đồn^l giấy.
- Hộ gia đỉnh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các Iđiu vụjc khác: 50.000
đồng/l giấy.
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có lứià và
tài sàn khác gắn liền với đất:
- Hộ gia đỉnh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phưòng ứiuộc ứiành phố:
30.000 đồn^l giấy.
- Hộ gia đừứi, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 20.000
đồng/l giấy.
*Phí thẩm ^nh hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
Đôi vód ừưòng hợp cấp quyền sử

Căn cứ pháp lý

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngàỵ 13/7/2022 của

Hội đồng nhân dân tỉnli
Thái Bình
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dụng đất của hộ gia GŨnh, cá nhân:
- ^ Tại phường, ứiị trấn: 500.000
đồng/hồ sơ.
- Tại xã: 350.000 đồng/hồ sơ.

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Lệ phí đối với truờng họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ tìiuộc các phường ứiuộc thành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vụ-c khác: 10.000 đồng/1 lần
(Mười nghìn đồng).

Trường họp có nhu cấp đồi giấy
chứng nhận tìiực hiện ữiu phí và lệ phí
ứieo thủ tục cấp đổi giấy chúng nhện,

Lệ phí đôi với ữường họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ (£nh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng thuộc ứiàrửi phố:
30.000 đồn^l lần.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 15.000
đồng/l lần.
Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận ứiực hiện thu phí và lệ
phí ứieo ứiủ tục cấp đổi giấy chứng
nhân.

* Lệ phí đôi với trường họp cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu

- Hộ gia đình, cá nhân tại các phưòng
ứiuộc ửiành phố: 70.000 đồng/1 giấy
(bảy mươi nghìn đồng).
-Hộ khu vực khác: 12.000 đồng/1
giấy (mười hai nghìn đồng).
Trường họp Giấy chứng nhận Quyền
sử dụng đât không có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Hộ gia Mi, cá nhân tại các phưòng
ữiuộc ứiành phố: 20.000 đồng/1 giấỵ
(Hai mưoi nghìn đồng).
-Hộ khu vực khác: 10.000 đồng/1
giấy (Mưcd nghìn đồng).
* Phí ứiẩm định hồ sơ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dỊing đất:
- Đối vói ừiròng họp cấp quyền sử
dụng đất của hộ gia (Mi, cá nhân:

* Lệ phí đối với trường họp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Trường họp Giấy chúng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuòng ửiuộc ữiành phố:
100.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gia (Mi, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 50.000
đềng/l giấy.
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền vód đất:
- Hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ứiuộc ứiành phố:
30.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gia (Snh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 20.000
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cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho người đã đăng ký quyền sừ dụng
đất lần đầu

+Tại phường, ửiị ữân: 400.000
đồng/hồ sơ (Bốn ừăm nghìn đồng).
+Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai
ữăm tám mươi nghìn đồng).

* Lệ phí đối với ừường họp cấp giấy
chứng nhận quyền sừ dụng đất:
- Hộ gia đình, cá nhân tại các phường
ửiuộc ửiành phố: 70.000 đồng/1 giấy
(bảy mưoi nghìn đồng).
-Hộ khu vực khác: 12.000 đồng/1
giấy (mười hai nghìn đồng).
-Tồ chức: 400.000 đồng/1 giấy
Trưòng hc^ Giấy chúng nhận Quyền
sử dụng đất không có nhà và tài sản
khác gắn liền vói đất:
- Hộ gia đinh, cá nhân tại các phường
ửiuộc ứiành phố: 20.000 đồng/1 giấy
(Hai mưod nghìn đồng).
-Hộ kliu vụ"c khác: 10.000 đồng/1
giấy (Mười nghìn đồng).
-Tổ chức: 90.000 đồng/1 giấy (Chín
mưoi nghìn đồng).
* Phí ứiầm định hồ sơ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với trường họp cấp quyền sử
diưig đất của hộ gia dnh, cá nhân:
+Tại phường, thị ừán: 400.000
đồng/hồ sơ (Bốn ửăm nghìn đồng).
+Tại xã; 280.000 đồng/hồ sơ (hai
ừăm tám mưaí nghìn đồng).

đềng/l giấy.
* Phí tìiẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối vói trường họp cấp quyền sử
dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:
+Tại phường, ửiị trấn: 500.000
đồng/hồ sơ.
-i-Tại xã: 350.000 đồng/hồ sơ.
* Lệ phí đôi với ừưừng họp Câp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Trường họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Hộ gia (Snh, cá nhân cộng (tóng dân
cư tại các phường ữiuộc ữiành phố:
100.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 50.000
đồng/1 giấy.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; 500.000
đềng/l giấy
Trưcoig họp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất không có nhà và
tài sản khác gắn liền vói đất:
- Hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phường ửĩuộc tìiành phố:
30.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gia ânh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực khác: 20.000
đồng/1 giấy.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 150.000
đồng/l giấy.
* Phí ữiẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đổi với ừ-ưòng hợp cấp quyền sử
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dụng đât của hộ gia đình, cá nhân:
+Tại phường, thị ừấn: 500.000
đồng/hồ sơ.
+Tại xã: 350.000 đồng/hồ sơ.

Đãng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản kliác
gắn liền với đất lằn đầu đối với tài sản gắn
liền với đất mà chủ sở hữu không đồng ửiời
là ngưcd sử dụng đất

* Lệ phí đối vói ừuờng họp cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Hộ gia ^nh, cá nhân tại các phường
thuộc tíiành phố: 70.000 đồng/1 giấy
(bảy mươi nghìn đồng).
-Hộ khu vực kliác: 12.000 đồng/1
giấy (mưòi hai nghìn đồng).
-Tổ chức: 400.000 đồng^l giấy.
Tiưòng họp Giấy chứng nhận Quyền
sử dụng đất không có nhà và tài sản
khác gắn liền với đất:
- Hộ gia đình, cá nhân tại các phường
ữiuộc ứiành phố: 20.000 đồng/1 giấy
(Hai mươi nghìn đồng).
-Hộ khu vực khác: 10.000 đồng^l
giấy (Mười nghìn đồng).
-Tồ chức: 90.000 đồng/1 giấy (Chín
mươi nglim đồng).
* Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với ừưòng họp cấp quyền sừ
dụng đất của hộ gia âkửí, cá nhân:
+Tại phường, ứiị ừấn: 400.000
đồng/hồ sơ (Bốn ứăm nghìn đồng).
+Tại xã: 280.000 đồng/hồ sơ (hai
trăm tám mươi nglùn đồng).

* Lệ phí đôi với ữường họp Câp
giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất:
Trường họp Giây chứng nhận
Quyền sử dụng đất có nhà và tài sàn
khác gắn liền vói đất:
- Hộ gia đnh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phường ửiuộc ứiành phố:
100.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gia đmh, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 50.000
đồng/l giấy.
- Tổ chức, cơ sở tôn giáo: 500.000
đồng^l giấy.
Tmòng họp Giấy chứng nliận Quyền
sử dụng đất khồng có nlià và tài sản
kliác gắn liền vói đất:
- Hộ gia đmh, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phuờng ửiuộc ứứnh phố:
30.000 đồng/1 giấy.
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vực Idiác: 20.000
đồng/l giấy.
- Tồ chức, cơ sở tôn giáo: 150.000
đồng/1 giấy.
* Phí ứiẩm định hồ sơ cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đối với tnròng họp cấp quyền sử
dụng đất của hộ gia dnh, cá nhân:
+Tại phưòng, thị trấn: 500.000
đồng/hồ sơ.
+Tại xã: 350.000 đồng/hồ sơ.

Nghị quyết số
07/2022/NQ-HĐND
ngàỵ 13/7/2022 của

Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình



Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với
đất thuê cùa Nhà nước theo hình thức thuê
đất ừả tiền hàng năm

Đãng ký biến động đối với trường họp
chuyền ưr hình thức thuê đất trà tiền hàng
năm sang thuê đất ừả tiền một lần cho cả
thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu
tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất
hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử
dụng đất
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Lệ phí đối vói trưòng họp Chứng
nhận đãng ký biến động đất đai:
- Hộ ửiuộc các phường thuộc ứiành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
-Hộ khuvựcl^ác: 10.000 đồng/1 lần
(Mưòi nghìn đồng).

Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chúng Iihận ứiực Iiiện ứiu phí và lệ phí
ứieo ứiủ tục cấp đồi giấy chứng nhận.
Lệ phí đôi với ừTiờng họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ ứiuộc các phường thuộc ữiành
phố: 20.000 đồng/1 lần (Hai mươi
nghìn đồng).
- Hộ khu vực l^c: 10.000 đồng/1 lần
(Mười nghin đồng).

Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận ứiực hiện thu phí và lệ phí
ứĩeo M tục cấp áồỉ giắy chứng nhận.

Lệ phí đôi với trưòng họp Chứng
nhận đãng ký biến động đất đai:
- Hộ gia Mi, cá nhân cộng đồng dân
cư tại các phưòng tliuộc ứiành phố:
30.000 đồn^l lầa
- Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 15.000
đềng/l lần.
Trường họp có nhu cấp đổi giấy
chứng nhận ứiực Iiiện ửiu phí và lệ
phí ứieo ứiủ tục cấp đồi giấy chứng
nhân.
- Lệ phí đôi với trưòng họp Chứng
nhận đăng ký biến động đất đai:
- Hộ gia <£nh, cá nhân cộng đằng dân
cư tại các phuòng ữiuộc ứiành phố:
30.000 đồnVl lầa
- Hộ gia âkửi, cá nhân, cộng đồng dân
cư tại các khu vục khác: 15.000
đồng/l lầa
Trường họp có nhu cấp đồi giấy
chứng nhận ứiực hiện tíiu phí và lệ
phí ứieo ứiủ tục cấp đồi giấy chứng
nhận.
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Ghi chú: Miễn ỉệ phỉ cắp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường họp hộ gia đĩnh, cả nhân tại các
phường thuộc thành phố được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn ỉệ phí cấp giấy chứng nhận (theo khoản 4 Phản II
Phụ lục s, Nghị quyết sỗ 50/2016/NQ-HĐND ngày Ỉ3/Ỉ2/20Ỉ6 của Hội đồng nhân dân tỉnh).




